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                          TỈNH THANH HOÁ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số  92 /TB-ĐHHĐ
	Thanh Hoá, ngày 05 tháng 6  năm 2013


THÔNG BÁO 
Về việc tổng hợp khối lượng công tác giảng viên năm học 2012-2013

Thực hiện công văn số 95/ĐHHĐ-ĐT ngày 15/5/2013 của Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức V/v “Kết thúc năm học 2012 - 2013”, Nhà trường đề nghị các Bộ môn gửi về phòng Đào tạo trước ngày 30/7/2013, Hồ sơ thống kê khối lượng công tác giảng viên năm học 2012 - 2013 gồm các văn bản sau (có thể download ở nội dung biểu mẫu phòng Đào tạo trong trang Web của Đại học Hồng Đức):

I. Hồ sơ của Bộ môn:

1. Phân công giảng viên giảng dạy (học kỳ, học phần, lớp, hệ, số giờ). 
2. Phân công giảng viên trong bộ môn coi thi từng học kỳ (buổi, ngày, khoa).
4. Phân công giảng viên trong bộ môn chấm thi từng học kỳ (học phần, lớp, số giờ).
5. Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập, thực tế, thực địa (lớp, số sinh viên, số giờ).
6. Phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận, chấm khóa luận (lớp, số sinh viên, số giờ).
8. Xác nhận số giờ ra đề thi và làm Ngân hàng câu hỏi thi của phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí cho từng giảng viên.
9. Xác nhận số giờ giảng dạy, coi thi, chấm thi, hướng dẫn thực hành, thực tập các lớp vừa học vừa học, liên thông, văn bằng 2 của khoa Tại chức cho từng giảng viên.  
10. Xác nhận số giờ nghiên cứu khoa học của phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cho từng giảng viên.  

11. Bảng tổng hợp khối lượng công tác giảng viên năm học 2012-2013 (theo mẫu đính kèm). 
II. Hồ sơ của Giảng viên (theo mẫu đính kèm):
Đây là căn cứ đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ và tính thừa giờ cho giảng viên năm học 2012-2013. Trưởng các đơn vị và trưởng bộ môn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về  tính chính xác trong việc kê khai và xác nhận khối lượng công tác của giảng viên trong đơn vị.

Đề nghị các đơn vị  triển khai và thực hiện đúng thời gian và yêu cầu ./. 

Nơi nhận: 
                                                               KT. HIỆU TRƯ​ỞNG

- Các  đơn vị trong trường;                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                   
- Lư​u: VT,  ĐT
        (Đã ký)
                                                                                         Lê Văn Trưởng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC    BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁO VIÊN



                                                    Năm học: 2012-2013
Họ và tên giáo viên:                            Mã ngạch viên chức: 

Đơn vị công tác:
                         
Chức vụ: 



Chuyên môn đào tạo: 


Học hàm, học vị:             

Giảng học phần:  



Bậc giảng: 




I. ĐỊNH MỨC

	ĐỊNH MỨC

(TIẾT)
	GIẢNG DẠY
	NCKH
	HĐCM học thuật
	Học tập

B.Dưỡng  
	HT C.Trị,  
HĐXH, TN thực tế
	CỘNG
	KIÊM NHIỆM
	GIẢM TRỪ
	CÒN THỰC HIỆN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN

1. Giảng dạy

	STT
	GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
	KHÓA/LỚP
	SỐ TC, ĐVHT, HỌC KỲ
	SỐ SINH VIÊN
	SỐ TIẾT QUY ĐỔI
	GHI CHÚ

	
	
	
	I
	II
	KỲ HÈ
	
	
	

	A.
	Giờ tín chỉ
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Giờ niên chế
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Hệ chính quy
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Hệ VLVH, LT, VB2
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


2. Ngân hàng câu hỏi thi; Đề thi

	STT
	HỌC PHẦN
	KHÓA/LỚP
	HỌC KỲ
	SỐ ĐỀ THI VIẾT
	SỐ ĐỀ THI VẤN ĐÁP
	SỐ TIẾT QUY ĐỔI

	
	
	
	I
	II
	60’
90’
	120’
	150’
	
	

	A.
	Hệ chính quy
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Hệ VLVH, LT, VB2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Coi thi 

	STT
	ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI
	NGÀY, THÁNG, NĂM
	HỌC KỲ
	SỐ BUỔI
	SỐ TIỂT QUY ĐỔI

	
	
	
	I
	II
	60’-90 ‘
	120’
	150’
	180’
	

	A.
	Hệ chính quy 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Hệ VLVH, LT, VB2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Chấm thi

	STT
	HỌC PHẦN
	KHÓA/LỚP
	HỌC KỲ
	SỐ BÀI

(THI VIẾT)
	VẤN ĐÁP
	SỐ TIẾT QUY ĐỔI

	
	
	
	I
	II
	Lần 1
	Lần 2
	
	

	A.
	Hệ chính quy 
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Hệ VLVH, LT, VB2
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


5. Hướng dẫn thực tập (tốt nghiệp, thực tế, thực địa …)

	STT
	LOẠI THỰC TẬP
	HỌC PHẦN
	LỚP
	SỐ SV
	SỐ ĐỀ TÀI
	THỜI GIAN
	SỐ TIẾT QUY ĐỔI

	A.
	Hệ chính quy
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	

	B
	Hệ VLVH, LT, VB2
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


6. Hướng dẫn, chấm khóa luận tốt nghiệp, đồ án, tiểu luận, bài tập lớn.
	STT
	KHÓA/LỚP
	SỐ BÁO CÁO
	NGƯỜI CÙNG CHẤM
	SỐ TIẾT QUY ĐỔI

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	


7. Biên soạn chương trình đào tạo, đề cương chi tiết, biên dịch, viết giáo trình
(Nếu chưa được thanh toán)
	STT
	NỘI DUNG
	HỌC PHẦN
	SỐ TC, ĐVHT
	SỐ TRANG
	SỐ TIẾT QUY ĐỔI

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


8. Nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bài báo chuyên ngành
	STT
	NỘI DUNG
	CẤP QUẢN LÝ
	SỐ TIẾT QUY ĐỔI

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	Cộng
	
	


9. Học tập bồi dưỡng

	STT
	NỘI DUNG
	THỜI GIAN
	ĐỊA ĐIỂM

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Tổng số giờ phải thực hiện:         Tổng số giờ đã thực hiện:            Số giờ thừa (thiếu):
           Thanh Hoá, ngày    tháng   năm 2013
   Trưởng khoa 

      Trưởng bộ môn
               Giảng viên
(Ký, ghi rõ họ, tên)                  (Ký, ghi rõ họ, tên)                   (Ký, ghi rõ họ, tên)
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2

